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Q u y ển  1

T ổn g  q u a n
L ư u  n i ê n  T ứ  H ó a  đ ã  đ ị n h ,  â m  h ư ở n g  c ả  n ă m  t ự  b ộ c  l ộ

Tổn g  l u ận  n ăm 2027 Ding-Wei · Định điều Tứ Hóa năm

Năm 2027 Đinh Mùi, cung Mệnh lưu niên rơi vào Mùi, ngồ i tạ i cung Tài Bạch của bản mệnh. Đồng thờ i, lưu niên Thái

Âm hóa Lộc, Thiên Đồng hóa Quyền, Thiên Cơ hóa Khoa, Cự  Môn hóa Kỵ  — bốn hóa đều kích hoạ t các cung vị trọng yếu

của bản mệnh, tạo thành cấu trúc rõ rệt: "Lộc Quyền Khoa tụ  hộ i tạ i tam cung Tài Bạch, Quan Lộc, Phúc Đức; Kỵ  xung

Mệnh và Thiên Di." Định điệu cả  năm là "Trong thủ  thành cầu độ t phá, nộ i thủ  ngoạ i khai song song tiến hành." Chiến trường

chính nằm ở  sự  hiện thực hóa sự  nghiệp và tích hợp tài nguyên (Quan Lộc, Tài Bạch); kho tài nguyên nằm ở  sự  hỗ trợ  của

quý nhân và kiến tạo nộ i tâm (Phúc Đức, Phụ  Mẫu); bài học cố t lõi nằm ở  việc hóa giả i sự  quấy nhiễu của "thị phi khẩu thiệt

và sai lầm trong quyết định" đố i vớ i bản thân và sự  mở  rộng ra bên ngoài (Mệnh, Thiên Di).

Lưu niên Thái Âm hóa Lộc ngồ i tạ i cung Quan Lộc bản mệnh (Kỷ  Mão). Bản mệnh Thái Âm đã lâm hãm địa lạ i hóa Khoa,

lưu niên hóa Lộc quay lạ i bổ  cứu khí thế của hãm địa. Đồng thờ i, lưu niên Thái Âm hóa Lộc cùng bản mệnh Thái Âm hóa

Khoa đồng cung chiếu hộ i, tạo thành cách cục "Lộc Khoa song toàn." Cung Sự  Nghiệp có Lộc tinh tọa trấn, chủ  về chính tài

chính chức vững vàng, thuận lợ i cho việc dựa vào kỹ năng chuyên môn, văn thư hợp đồng, trưởng bố i nữ giớ i hoặc đố i tác

hợp tác để đạ t lợ i ích. Lưu niên Thiên Đồng hóa Quyền rơi vào cung Phu Thê bản mệnh (Ấ t Dậu). Bản mệnh Thiên Đồng bình

địa lạ i hóa Kỵ , lưu niên hóa Quyền tuy không áp chế đượ c hóa Kỵ  của bản mệnh, nhưng lạ i ban cho các mố i quan hệ hợp tác,

hôn nhân, khách hàng "quyền chủ  đạo và tiếng nói", có lợ i cho đàm phán, ký kết, hòa giả i tranh chấp; duy chỉ có điều, giao

tiếp tình cảm dễ nảy sinh hiềm khích do sự  mạnh mẽ, cường thế. Lưu niên Thiên Cơ hóa Khoa nhập cung Phúc Đức bản mệnh

(Kỷ  Sửu). Bản mệnh Thiên Cơ lâm hãm địa, lưu niên hóa Khoa bổ  cứu hãm địa, chủ  về tâm trí sáng suố t, mưu lượ c đúng

phép, có lợ i cho việc học hành nâng cao, thi cử  lấy chứng chỉ, hoạch định chiến lượ c và tổng kết kinh nghiệm; đồng thờ i

cũng chủ  về trưởng bố i, quý nhân ban cho danh tiếng và sự  bảo chứng về tư cách. Lưu niên Cự  Môn hóa Kỵ  có tác dụng kép:

Mộ t là, ngồ i tạ i cung Thiên Di bản mệnh (Tân Tỵ ). Bản mệnh Cự  Môn vượng địa hóa Lộc, Văn Xương miếu địa, lưu niên hóa

Kỵ  trực tiếp khắc chế bộ  Lộc Quyền Khoa của cung Thiên Di bản mệnh, chủ  về việc xuấ t ngoạ i, mở  rộng, tuyên truyền, thể

hiện tài ăn nói bị cản trở , dễ phát sinh tranh chấp hợp đồng, dư luận sóng gió, tổn thấ t nhỏ  về giao thông đi lạ i. Hai là, xung

chiếu cung Mệnh bản mệnh (Đinh Hợ i). Cung Mệnh bản mệnh Thái Dương lâm hãm địa hóa Lộc, Cự  Môn hóa Kỵ  (can cung

Đinh phi hóa), lưu niên Cự  Môn hóa Kỵ  lạ i xung cung Mệnh, tạo thành "song Kỵ  giáp Mệnh", chủ  về bản thân do dự  trong

quyết định, lờ i nói thiếu chính xác, dễ gặp huyết quang về mắ t hoặc rố i loạn nhịp sinh học. Tuyệt đố i tránh hành động bốc

đồng trong phát ngôn và đầu tư mù quáng.

Nhịp độ  theo quý: Mùa xuân (Lập Xuân đến Lập Hạ ) lưu niên Thái Âm hóa Lộc đắc lệnh, sự  nghiệp thúc đẩy thuận lợ i

nhấ t, thích hợp đặ t KPI năm, ký hợp đồng cố t lõi, tranh thủ  thăng chức tăng lương. Mùa hạ  (Lập Hạ  đến Lập Thu) lưu niên

Cự  Môn hóa Kỵ  đương quyền, cung Thiên Di và cung Mệnh chịu khắc chế mạnh nhấ t, cần phòng tránh biến động hợp đồng,

thị phi khẩu thiệt giữa ngườ i vớ i ngườ i, tổn thấ t xe cộ  đi lạ i; các quyết định lớn nên hoãn lạ i sau Thu Phân. Mùa thu (Lập

Thu đến Lập Đông) lưu niên Thiên Cơ hóa Khoa và Thiên Đồng hóa Quyền lần lượ t đắc thế, có lợ i cho việc hoạch định chiến

lượ c, tổng kết kinh nghiệm, đoàn kết độ i ngũ, hòa giả i gia đình, thi cử  lấy chứng chỉ. Mùa đông (Lập Đông đến Lập Xuân năm
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sau) lưu niên Thái Âm hóa Lộc thu quan, có lợ i cho việc quyết toán tài chính, thu hồ i công nợ , đàm phán thưởng cuố i năm;

đồng thờ i thích hợp sắp xếp khám sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạ t.

Việc quan trọng nhấ t cần làm trong năm: Hoàn thành "tiêu chuẩn hóa nghiệp vụ  cố t lõi và củng cố  hệ thống hợp đồng"

vào mùa xuân, chuyển hóa các quy trình nghiệp vụ  vốn phụ  thuộc vào tài ăn nói cá nhân và quan hệ thành tài sản văn bản

có thể sao chép, bàn giao đượ c. Mượn sức của lưu niên Thái Âm hóa Lộc và Thiên Cơ hóa Khoa, xây dựng hào lũy bảo vệ cho

giai đoạn mở  rộng bên ngoài bị cản trở  do Cự  Môn hóa Kỵ  nửa cuố i năm. Điều cần phòng tránh nhấ t: Phòng tránh "tranh

chấp pháp lý hoặc tổn hạ i uy tín do nhấ t thờ i ăn nói bốc đồng, thông tin chưa đượ c xác minh." Đặc biệt trong giai đoạn mùa

hạ  khi cung Thiên Di và cung Mệnh song Kỵ  trùng điệp, phàm việc ký kết, công bố  văn bản, phát ngôn công khai, nhấ t định

phả i suy nghĩ chín chắn trước sau; khi cần thiết, nên mờ i bộ  phận pháp chế hoặc trung gian chuyên nghiệp tham gia kiểm

soát. Nếu có thể giữ vững nguyên tắc "tĩnh tạ i sinh trí tuệ, giữ vững Lộc trong thủ  thành", thì dù năm nay có nhiều sóng gió,

vẫn có thể thực hiện đượ c bước nhảy vọ t kép về cả  tài sản lẫn vị thế.

Đườn g  c o n g  v ận  k h í  c ả n ăm Diễn biến 365 ngày · bậc thang theo tháng

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

B i ểu  đ ồ 2  ·  2 0 2 7  Đ ư ờn g  c o n g  v ận  h ạn  h à n g  n g à y  t r o n g  n ăm  ( đ ư ờn g  =  h ằn g  n g à y  ·  b ậc  t h a n g  =  b ì n h  q u â n  t h á n g  ·
đ ỏ t ă n g ,  x a n h  g i ảm )

B ản  đồ Tứ Hóa  lưu  n i ên Lu Tai Yin · Quan Tian Tong · Ke Tian Ji · Ji Ju Men

Property
Wu Yin

Career
Ji Mao

Friends
Geng Chen

Travel
Xin Si

Health
Ren Wu

Wealth
Gui Wei

Children
Jia Shen

Spouse
Yi You

Siblings
Bing Xu

Ming (Self)
Ding Hai

Parents
Wu Zi

Fortune
Ji Chou

Lu

Quan

Ke

Ji

Ding-Wei annual stem Ding Lu Tai Yin NhậpCareer Quan Tian Tong NhậpSpouse Ke Tian Ji NhậpFortune
Ji Ju Men NhậpTravel (xungMing (Self)）

H ì n h  1  ·  2 0 2 7  L ư u  n i ê n  T ứ H ó a  l ạc  c u n g  đ ồ
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Q u y ển  2

B ốn  c h i ề u
T ứ  d u y  đ ã  r õ ,  ư u  k h u y ế t  t ự  b i ế t

Bốn  c h i ều  v ận  n i ên sự nghiệp · tài lộc · tình cảm · sức khỏe

Sự nghiệp 2

Tài lộc 3

Tình yêu 2

Sức khỏe 3

B i ểu  đ ồ 2  ·  R a d a r  4  c h i ề u  v ận  h ạn  n ăm  ( 1 – 5  s a o )

Năm 2027, lưu niên Đinh Mùi, mệnh cung lưu niên rơi vào Mùi (bản mệnh Tài Bạch cung), lưu niên tứ  hóa Lộc Quyền

Khoa Kỵ  lần lượ t là Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Cơ, Cự  Môn. Phương diện sự  nghiệp chỉ có 2 sao: lưu niên Cự  Môn hóa Kỵ

rơi vào bản mệnh Thiên Di cung (Tân Tỵ ), cùng vớ i chủ  tinh bản mệnh Thiên Di cung là Cự  Môn vượng chiếu hộ i, lạ i xung

khắc bản mệnh Mệnh cung (Đinh Hợ i) cùng mệnh cung phi Kỵ  Cự  Môn, hình thành song trọng Cự  Môn kỵ  xung mệnh cách

cục, chủ  ra ngoài bôn ba nhiều trở  ngạ i, khẩu thiệt thị phi, phương án dễ biến động; lưu niên Thiên Cơ hóa Khoa tuy rơi vào

bản mệnh Phúc Đức cung (Kỷ  Sửu) hóa Khoa cát tinh, nhưng Phúc Đức cung bản mệnh Thiên Cơ hãm, Khoa tinh lực yếu khó

cứu chủ  sự  nghiệp cung. Phương diện tài phú 3 sao: lưu niên Thái Âm hóa Lộc rơi vào bản mệnh Quan Lộc cung (Kỷ  Mão),

chủ  tinh bản mệnh Quan Lộc cung Thái Âm hãm hóa Khoa, lưu niên Lộc tinh nhập hãm cung tuy có bổ  cứu nhưng lực độ  có

hạn; lưu niên Thiên Đồng hóa Quyền rơi vào bản mệnh Phu Thê cung (Ấ t Dậu), bản mệnh Phu Thê cung Thiên Đồng bình hóa

Kỵ , Quyền tinh chế Kỵ  hơi giảm bớ t hợp tác tài; nhưng lưu niên Cự  Môn hóa Kỵ  xung khắc đố i cung của bản mệnh Tài Bạch

cung là Thiên Di cung, chính tài thiên tài đều có hao tán chi tượng. Phương diện cảm tình 2 sao: lưu niên Thiên Đồng hóa

Quyền nhập bản mệnh Phu Thê cung (Ấ t Dậu) tuy chế bản mệnh Thiên Đồng hóa Kỵ , nhưng lưu niên Cự  Môn hóa Kỵ  đồng

cung bản mệnh Thiên Di cung (đố i cung Phu Thê cung), chủ  quan hệ bạn đờ i nhiều khẩu giác, dị địa hoặc câu thông bấ t

thuận; lưu niên Thái Âm hóa Lộc nhập Quan Lộc cung (tam phương Phu Thê cung), chủ  áp lực sự  nghiệp truyền dẫn đến gia

đình. Phương diện sức khỏe 3 sao: lưu niên Cự  Môn hóa Kỵ  xung khắc tam phương của bản mệnh Mệnh cung (Đinh Hợ i)

cùng bản mệnh Tậ t Ách cung (Nhâm Ngọ ), chủ  tràng vị, hô hấp đạo tiểu tậ t; lưu niên Thái Âm hóa Lộc nhập Quan Lộc cung

(tam phương Tậ t Ách) hơi giảm hoãn; bản mệnh Tậ t Ách cung Liêm Trinh bình, Thiên Tướng miếu tọa Hỏa Tinh miếu, Tả

Phụ , lưu niên Mùi thổ  xung Sửu (Phúc Đức) hình Tuấ t (Huynh Đệ), Hỏa Tinh động dao cần phòng cấp tính viêm chứng. Cả

năm thượng bán niên nông lịch chánh nguyệt (Dần nguyệt hợp cục), ngũ nguyệt (Ngọ  nguyệt xung Hỏa Tinh tiết Kỵ ), đông

nguyệt (Tý nguyệt hợp Tài Bạch cục) tương đố i bình ổn; tam nguyệt (Thìn nguyệt xung Tuấ t Huynh Đệ cung Vũ Khúc hóa

Quyền), lục nguyệt (Mùi nguyệt trị lưu niên Mệnh cung Thái Tuế Cự  Môn hóa Kỵ ), cửu nguyệt (Tuấ t nguyệt xung Thìn Nô Bộc

Tham Lang hình Mùi) tam nguyệt tố i cần thận trọng.
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Tháng thuận

Jan · May · Nov
Tháng giữ

Mar · Jun · Sep

C h i  t i ế t  c á c  t h án g  t rọn g  đ i ểm lưu niên × lưu nguyệt × nguyên cục · ba tầng kích hoạt

J a n  R e n - Y i n  ·  T hán g  t h uận  t hế

Đinh Mùi lưu niên Cự  Môn hóa Kỵ , trực xung nhập cung Thiên Di của bạn, cùng vớ i Mệnh cung Thái Dương hóa Lộc xung

khắc từ  xa, vốn có tượng khẩu thiệt và trở  ngạ i trong việc viễn hành. Nhưng Nhâm Dần lưu nguyệt Thiên Lương hóa Lộc, vừa

vặn rơi vào cung Tài Bạch, cùng vớ i niên Thiên Lương đồng thủ , lạ i đượ c lưu nguyệt Tử  Vi hóa Quyền nhập cung Điền Trạch,

dẫn động nguyên cục Tử  Vi Thiên Phủ  chi vượng thế — ba tầng dẫn động đến đây, hung thế của Kỵ  tinh đã bị Quyền Lộc song

tinh áp chế, ngượ c lạ i thành cơ hộ i "phá nhi hậu lập" (phá rồ i mớ i dựng). Lưu nguyệt Tả  Phụ  hóa Khoa nhập cung Tử  Nữ, cùng

vớ i nguyên cục Hữu Bậ t, Lộc Tồn, Thiên Mã tương hộ i, lạ i càng thêm mộ t tầng trợ  lực.

Tháng này thuận gió nằm ở  hai nơi: "Tài vụ  trọng chỉnh" và "Gia trạch căn cơ". Thiên Lương hóa Lộc nhập Tài Bạch, thích

hợp xử  lý các khoản công nợ  tồn đọng, cơ cấu lạ i cấu trúc tài sản, hoặc tiếp nhận các kênh đầu tư do trưởng bố i giớ i thiệu; Tử

Vi hóa Quyền nhập Điền Trạch, thì có lợ i cho giao dịch bấ t động sản, sửa chữa nhà cửa hoặc công chứng tài sản gia tộc,

phàm những việc liên quan đến "căn cơ" đều có thể mở  rộng hành động. Đặc biệt là lưu nguyệt Thiên Cơ hóa Khoa nhập cung

Phúc Đức, cùng vớ i nguyên cục Thiên Cơ hãm địa tương hợp, đầu óc minh mẫn, đàm phán ký kết dễ chiếm tiên cơ.

Về mặ t kết nố i, tháng Giêng âm lịch (Tân Sửu nguyệt) Vũ Khúc hóa Kỵ  xung cung Huynh Đệ, nên xử  lý trước các khoản nợ

cũ vớ i anh em hoặc đố i tác, đừng để lạ i dư âm; sau tháng này, tháng Hai âm lịch (Quý Mão nguyệt) Phá Quân hóa Lộc nhập

cung Phụ  Mẫu, có thể đem thành quả  đạ t đượ c trong tháng này báo cáo lên cấp trên, hoặc chuyển hóa thành các dự  án dài

hạn đượ c trưởng bố i ủng hộ . Trước sau mỗi tháng, mộ t là thanh lý, mộ t là thu hoạch, tháng này chính là thờ i điểm trung gian

phát lực mạnh mẽ nhấ t.
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M a r  J i a - C h e n  ·  T hán g  t hủ t hàn h

Năm 2027, lưu niên Đinh Mùi, Cự  Môn hóa Kỵ  trực tiếp xâm nhập cung Di, trùng hợp vớ i cung Di Tân Tỵ  nguyên cục có

Cự  Môn vượng, Văn Xương miếu đồng độ , tạo thành sự  chồng chấ t của "song trọng Cự  Môn Kỵ ". Cung Mệnh lưu niên rơi vào

cung Điền Trạch Mậu Dần nguyên cục, Tử  Vi Thiên Phủ  song đế tinh tọa trấn, nhìn qua có vẻ vững chắc, nhưng thực chấ t lưu

niên hóa Kỵ  Cự  Môn như mũi tên ngầm bắn về cung Di, mà cung Di đang xung chiếu cung Mệnh Đinh Hợ i, cung Mệnh Thái

Dương hãm địa hóa Lộc, vốn đã hào quang yếu ớ t, lạ i chịu Cự  Môn Kỵ  xung, chủ  về môi trường bên ngoài ngầm chứa nhiều

sóng ngầm, phàm việc xuấ t ngoạ i, giao thiệp, ký kết dễ sinh khẩu thiệt tranh chấp, và đố i phương ý đồ khó lường. Tháng 3 âm

lịch năm Giáp Thìn, lưu nguyệt tứ  hóa Liêm Trinh hóa Lộc, Phá Quân hóa Quyền, Vũ Khúc hóa Khoa, Thái Dương hóa Kỵ , trong

đó Thái Dương hóa Kỵ  trực tiếp xung cung Mệnh lưu niên chi Tử  Vi Thiên Phủ , càng dẫn động Thái Dương hóa Lộc ở  cung Mệnh

bị Kỵ  tinh áp chế, hình thành cục diện "Lộc gặp xung phá". Tháng này nên tránh hai việc: thứ  nhấ t, không nên đi xa hoặc đặ t

chân đến nơi xa lạ , đặc biệt tránh phát sinh giao dịch tài chính vớ i ngườ i phương xa, vì lưu nguyệt Phá Quân hóa Quyền ở

cung Phụ  Mẫu, cùng vớ i niên sinh Vũ Khúc hóa Quyền hô ứng từ  xa, chủ  về sự  hao tổn độ t ngộ t, và Cự  Môn Kỵ  ở  cung Di, e

rằng vì tin lờ i ngườ i khác mà dẫn đến tổn thấ t; thứ  hai, không nên phát ngôn kích động nơi công cộng, vì lưu niên Thiên Cơ

hóa Khoa nhập cung Phúc Đức, xung khắc vớ i lưu nguyệt Thái Dương hóa Kỵ , tư lự  dễ thiên chấp, lờ i nói dễ mang gai nhọn, e

rằng dẫn đến tổn hạ i danh dự  ngầm trong công việc hoặc giớ i xã giao.

Nhịp điệu trước sau tháng này cũng cần lưu ý: tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, lưu nguyệt Phá Quân hóa Lộc nhập cung

Phụ  Mẫu, cùng vớ i niên sinh Vũ Khúc hóa Quyền tương hợp, vẫn còn bình ổn, có thể nhân cơ hộ i xử  lý việc nhà cửa hoặc

chuyện của trưởng bố i; tháng 4 âm lịch năm Ấ t Tỵ , lưu nguyệt Thiên Cơ hóa Lộc nhập cung Phúc Đức, chuyển biến dần hiện

rõ, lúc đó có thể dần khôi phục kế hoạch xã giao và xuấ t ngoạ i. Vì vậy, tháng 3 nên thủ  chứ  không nên công, lấy tĩnh chế

động, chờ  đến tháng 4 khí vận chuyển biến rồ i mớ i tiến hành, mớ i là phương án vững chắc.

M a y  B i n g - W u  ·  T hán g  t h uận  t hế

Đinh Mùi lưu niên Cự  Môn hóa Kỵ , trực nhập cung Thiên Di của bạn, xung chiếu Mệnh cung Thái Dương hóa Lộc, tượng

này vốn chủ  về khẩu thiệt và sự  gập ghềnh trong viễn hành đan xen. Nhưng tháng năm âm lịch Bính Ngọ , lưu nguyệt Thiên

Đồng hóa Lộc, Thiên Cơ hóa Quyền, Văn Xương hóa Khoa, Liêm Trinh hóa Kỵ , tứ  hóa luân chuyển tựa như điều chỉnh âm cho

sợ i dây căng nhấ t của năm này — lưu niên Thái Âm hóa Lộc nhập cung Quan Lộc của bạn, dẫn động bản mệnh Thái Âm hóa

Khoa, hai đờ i hóa Khoa chồng lớp, đưa những tích lũy ngầm trong sự  nghiệp lên sân khấu; lưu nguyệt Thiên Cơ hóa Quyền lạ i

nhập cung Phúc Đức, cùng niên hạn Thiên Cơ hóa Khoa xa xôi hô ứng, sự  nhạy bén trong tư duy và khí phách quyết đoán hộ i

tụ  tạ i thờ i khắc này. Điều diệu kỳ nhấ t là lưu nguyệt Liêm Trinh hóa Kỵ , rơi vào cung Tậ t Ách của bạn, đồng cung vớ i niên hạn

Hỏa Tinh, lửa rèn vàng thậ t, ngượ c lạ i biến sự  bồn chồn trong thân thể thành sự  sắc bén phá vỡ thế cục, không tổn hạ i căn cơ,

chỉ thêm động lực.

Thuận phong tháng này tập trung ở  hai nơi: thứ  nhấ t, việc ký kết và đàm phán trong sự  nghiệp, cung Quan Lộc Thái Âm

song hóa Khoa gia trì, văn thư qua lạ i đều có quý nhân ngầm trợ  giúp, nên chủ  động thúc đẩy phương án hợp tác; thứ  hai, việc

tái cơ cấu bấ t động sản hoặc tài sản gia tộc, lưu niên cung Điền Trạch Tử  Vi Thiên Phủ  đượ c lưu nguyệt Thiên Đồng hóa Lộc xa

chiếu, việc mua nhà, sửa sang hoặc đượ c trưởng bố i tặng cho, có thể mạnh dạn chố t quyết. So vớ i các tháng trước sau, tháng

tư Liêm Trinh hóa Kỵ  đã giúp bạn chặn đỡ mộ t làn sóng ngầm trong nhân tế, tháng sáu Vũ Khúc hóa Quyền sẽ tiếp nố i củng cố

tài bạch, tháng này chính là giai đoạn kế thừa trước mở  đường sau, thích hợp nhấ t để phóng đạ i hành động. Điều cần lưu ý là,

lưu nguyệt Thiên Đồng hóa Lộc xung cung Phu Thê Thiên Đồng hóa Kỵ  của bạn, trong tình cảm dễ có sự  ấm áp của chuyện cũ

đượ c nhắc lạ i, nhưng tuyệt đố i đừng vì mềm lòng mà hứa hẹn những điều vượ t quá khả  năng, giữ vững ranh giớ i, mớ i đượ c viên

mãn.
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J u n  D i n g - W e i  ·  T hán g  t hủ t hàn h

Năm 2027, tháng sáu âm lịch, tức tháng Đinh Mùi, là tháng mà khí tinh tú trong cả  năm trở  nên giằng co nhấ t. Trong

tháng này, can chi của lưu niên và lưu nguyệt đều là Đinh Mùi, tứ  hóa hoàn toàn trùng lặp, lực lượng tăng gấp bộ i, đồng thờ i

trực tiếp chạm vào hai trục nhạy cảm nhấ t trong lá số  của bạn, tạo thành ba tầng dẫn động.

Tầng dẫn động thứ  nhấ t, là Cự  Môn hóa Kỵ  chung của lưu niên và lưu nguyệt, rơi vào cung Thiên Di Tân Tỵ  của bạn. Can

Đinh của cung Mệnh Đinh Hợ i vốn đã phi hóa Cự  Môn Kỵ  nhập Thiên Di, xung ngượ c lạ i Mệnh cung, hình thành cách cục

"Mệnh cung phi Kỵ  xung Mệnh" tự  tiêu hao bản thân. Cự  Môn Kỵ  của lưu niên và lưu nguyệt chồng chấ t tạ i đây, chẳng khác

nào khuếch đạ i sức mạnh nộ i tiêu này lên gấp nhiều lần, trực tiếp chỉ vào giao tiếp đố i ngoạ i và hình tượng cá nhân của bạn.

Trong tháng này, mỗi lờ i bạn nói, mỗi phát ngôn công khai bạn thực hiện, đều có thể bị hiểu lầm, hoặc gây ra những thị phi

khẩu thiệt không đáng có.

Tầng dẫn động thứ  hai, là Thái Âm hóa Lộc chung của lưu niên và lưu nguyệt, rơi vào cung Quan Lộc Kỷ  Mão của bạn.

Thái Âm tạ i Mão là lạc hãm, hóa Lộc tuy là cát, nhưng Lộc ở  đấ t hãm như đêm tố i không đèn, nhìn qua có vẻ là cơ hộ i, thực

chấ t lạ i ẩn chứa sự  hư hao âm thầm. Can Kỷ  của cung Quan Lộc lạ i phi hóa Văn Khúc Kỵ  nhập cung Phu Thê Ấ t Dậu, đồng

thờ i can Ấ t của cung Phu Thê phi hóa Thái Âm Kỵ  nhập Quan Lộc, hình thành thế "song Kỵ  tương xung" giữa hai cung Quan

Lộc và Phu Thê. Điều này khiến cho những cơ hộ i gọ i là trong sự  nghiệp, cực dễ xung độ t vớ i mố i quan hệ gia đình, bạn đờ i,

đượ c cái này lạ i mấ t cái kia.

Tầng dẫn động thứ  ba, là Thiên Đồng hóa Quyền và Thiên Cơ hóa Khoa chung của lưu niên và lưu nguyệt. Thiên Đồng hóa

Quyền nhập cung Phu Thê Ấ t Dậu của bản mệnh, Thiên Đồng vốn là sao Kỵ  năm sinh của bạn, hóa Quyền tuy có thể kiềm chế

phần nào, nhưng Quyền Kỵ  giao tranh, mố i quan hệ tình cảm dễ nảy sinh sự  giằng co giữa khống chế và phản kháng; Thiên Cơ

hóa Khoa nhập cung Phúc Đức Kỷ  Sửu, Thiên Cơ tạ i Sửu là hãm địa, hóa Khoa ngượ c lạ i càng làm tăng thêm sự  rố i bờ i trong

suy nghĩ, đêm đến khó ngủ , khi quyết định lạ i do dự  lưỡng lự .

Những chướng ngạ i ngầm trong tháng này, thứ  nhấ t nằm ở  "khẩu thiệt và khế ước". Cự  Môn Kỵ  xung Mệnh, không thích

hợp ký kết bấ t kỳ văn bản nào có hiệu lực pháp lý, hoặc tiến hành những cuộc đàm phán thương mạ i quan trọng, cực dễ vì diễn

đạ t không rõ ràng hoặc truyền đạ t sai lệch thông tin mà chôn vùi mầm mống tranh chấp. Thứ  hai nằm ở  "sự  lựa chọn giữa sự

nghiệp và gia đình". Quan Lộc và Phu Thê song Kỵ  tương xung, tuyệt đố i đừng mang áp lực công việc về nhà trong tháng này,

hoặc vì cơ hộ i sự  nghiệp mà hy sinh thờ i gian dành cho gia đình, nếu không những mâu thuẫn phát sinh sẽ vượ t xa dự  kiến.

Về tiết tấu, trước tháng này là tháng Bính Ngọ  tháng năm âm lịch, Thiên Đồng hóa Lộc, Quyền tạ i Cơ Lương, là giai đoạn

đệm cuố i cùng, thích hợp để hoàn thành sớm tấ t cả  những quyết định quan trọng, những cuộc đố i thoạ i then chố t, đồng thờ i

chuẩn bị sẵn phương án dự  phòng. Sau tháng này là tháng Mậu Thân tháng bảy âm lịch, Tham Lang hóa Lộc, Thiên Cơ hóa

Kỵ , giao tế xã giao tăng nhiều, nhưng sự  rố i loạn trong suy nghĩ vẫn chưa đượ c giả i quyết. Vì vậy, cả  tháng sáu âm lịch này tố t

nhấ t nên giữ vững thành quả , không cầu có công, chỉ cầu không mắc lỗi, dồn sức lực vào việc nộ i tỉnh và sắp xếp lạ i, chờ  qua

tháng bảy khi phong đầu đã dịu bớ t, rồ i mớ i từ  từ  tính chuyện tiến thủ .
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S e p  G e n g - X u  ·  T hán g  t hủ t hàn h

Tầng kích hoạ t đầu tiên của Tứ  Hóa lưu niên rơi vào cung Điền Trạch và Đạ i Hạn Mệnh cung. Năm Đinh Mùi, Thái Âm hóa

Lộc chiếu thẳng vào cung Quan Lộc Kỷ  Mão, nơi đó đang tọa Thái Âm hóa Khoa của niên sinh; lưu niên Thiên Đồng hóa Quyền

xông vào cung Phu Thê Ấ t Dậu của bản mệnh, đồng cung vớ i Thiên Đồng hóa Kỵ  nguyên cục; lưu niên Thiên Cơ hóa Khoa tiến

vào cung Phúc Đức, tạo nên sự  hô ứng vớ i Thiên Cơ hóa Khoa do can Đinh của Mệnh cung phi hóa ra; còn lưu niên Cự  Môn

hóa Kỵ , vừa vặn bắn vào cung Thiên Di Tân Tỵ , cung này vốn có Cự  Môn vượng của bản mệnh, lạ i gặp can Tân của chính cung

Thiên Di khiến Cự  Môn hóa Lộc, tạo thành cục diện cùng mộ t sao tạ i cùng mộ t cung vị đồng thờ i chịu sự  quấn quýt của Lộc và

Kỵ . Điều này trong Đẩu Số  gọ i là Lộc Kỵ  đồng nhập, Thái Dương hóa Lộc của bản mệnh tọa tạ i Mệnh cung, bị lưu niên Cự  Môn

hóa Kỵ  từ  cung Thiên Di xung chiếu, hình thành áp lực chênh lệch giữa hai cung đố i củng.

Sau khi Tứ  Hóa của lưu nguyệt Canh Tuấ t chồng lên, áp lực càng bị kích nổ  thêm. Lưu nguyệt Thái Dương hóa Lộc, Vũ

Khúc hóa Quyền, Thái Âm hóa Khoa, Thiên Đồng hóa Kỵ , trực tiếp xung sạch cung Huynh Đệ nơi Vũ Khúc sinh niên hóa Quyền

đang tọa, đồng thờ i khiến Thiên Đồng hóa Kỵ  tạ i cung Phu Thê của bản mệnh lạ i chịu sự  kích hoạ t của lưu nguyệt, hai Kỵ  quấn

quýt, cung Phu Thê đồng thờ i gánh chịu Kỵ  của niên sinh và Kỵ  của lưu nguyệt, lạ i cùng độ  vớ i sao Quyền của lưu niên. Chủ

tinh Thiên Đồng hóa Kỵ  tạ i cung Phu Thê, tự  thân đã có tượng hao tổn cảm xúc nộ i tâm, chồng thêm lưu nguyệt hóa Kỵ , toàn

bộ  cung vị quan hệ trở  nên đặc biệt ngưng trọng. Cung Thiên Di Cự  Môn chồng Kỵ , cùng vớ i Thái Dương hãm tạ i Mệnh cung

tạo thành "Thái Dương bị che khuấ t" trong xung đố i Tứ  Hóa, chủ  sự  nghiệp tin tức khó rõ ràng, sự  suy yếu của phương hướng

cảm giác tập trung trong khoảng thờ i gian này. Tháng này về mặ t mệnh lý rơi vào nút thắ t "thủ  mà không công": Kỵ  tinh song

song nhập vào cung Thiên Di và cung Phu Thê, nên thủ  không nên động, cần tránh các chuyến công tác, dờ i nhà hoặc chuyển

hướng kinh doanh đượ c quyết định mộ t cách bốc đồng, vì Kỵ  của Cự  Môn tạ i cung Thiên Di xung vớ i Lộc của Thái Dương tạ i

Mệnh cung, xung động tấ t sinh khẩu thiệt và nghĩa vụ  gánh vác cục diện bức bách; cũng cần tránh làm bảo lãnh hoặc cam kết

tài chính trong các mố i quan hệ, vì cung Phu Thê lạ i liên đớ i vớ i Thiên Lương hóa Quyền tạ i cung Tài Bạch tạo thành thế giao

chiến giữa Quyền và Kỵ , e rằng có chuyện xuấ t tiền hoặc thay ngườ i khác gánh nợ .

Kết nố i lạ i, tháng Kỷ  Dậu (tháng Tám âm lịch) trước đó đã có Thiên Đồng hóa Kỵ  làm nền cho tháng này, nhưng đến tháng

Canh Tuấ t (tháng Chín) Thiên Đồng lạ i hóa Kỵ , tạo thành hai tháng liên tiếp cùng mộ t sao Kỵ  bị kích hoạ t, áp lực phóng đạ i

giữa chặng đường; đến tháng Tân Hợ i (tháng Mườ i), Cự  Môn hóa Lộc nhập cung Thiên Di, cùng vớ i Kỵ  của Cự  Môn tháng này

tạo thành Lộc Kỵ  tương chiếu, áp lực ngượ c lạ i chuyển thành nguồn năng lượng sửa chữa. Hai tháng trước sau tự  thân là bậc

thang của nhịp điệu: tháng Tám quan sát, tháng Chín phơi bày sự  phán đoán sai lầm, tháng Mườ i sửa chữa, tháng này chính

là điểm đặ t chân trên sống núi vào đúng thờ i khắc mấu chố t.

9 / 29



N o v  R e n - Z i  ·  T hán g  t h uận  t hế

Năm 2027, tháng 11 âm lịch (tháng Nhâm Tý), là tháng có thuận lợ i tập trung nhấ t trong cả  năm. Thái Âm hóa Lộc của

lưu niên dẫn động Thái Âm hóa Khoa bản mệnh tạ i cung Quan Lộc, song hóa chồng lên nhau rơi vào cung Quan Lộc, cơ hộ i sự

nghiệp và danh vọng đồng thờ i đượ c thắp sáng; Thiên Đồng hóa Quyền của lưu niên tiến vào cung Phu Thê, hộ i ngộ  vớ i Thiên

Đồng hóa Kỵ  năm sinh, biến những ràng buộc tình cảm vốn có thành sức mạnh chủ  động vun đắp; Thiên Lương hóa Lộc của

lưu nguyệt nhập cung Tài Bạch, phố i hợp vớ i Thiên Lương vượng thủ  bản mệnh, chính tài và quý nhân tài đều có kết quả  thực

chấ t. Ba tầng dẫn động đan xen chặ t chẽ, từ  lưu nguyệt đến lưu niên rồ i đến nguyên cục, năng lượng sao hình thành vòng tuần

hoàn lành mạnh giữa ba cung Quan Lộc, Phu Thê và Tài Bạch.

Thuận lợ i của tháng này chủ  yếu tập trung vào hai việc: mở  mang sự  nghiệp và hàn gắn các mố i quan hệ. Thái Âm song

hóa tạ i cung Quan Lộc, thích hợp để thúc đẩy những công việc cần sự  kiên nhẫn và tỉ mỉ, đặc biệt là các công việc liên quan

đến văn án, hoạch định, điều phố i, dễ nhận đượ c sự  công nhận từ  cấp trên hoặc đố i tác; Thiên Đồng hóa Quyền tạ i cung Phu

Thê, thích hợp để có mộ t cuộc trò chuyện sâu sắc vớ i bạn đờ i hoặc đố i tác quan trọng, đem những vấn đề tích tụ  trước đây bày

ra nói rõ, cảm giác vướng víu của hóa Kỵ  sẽ chuyển thành quyết tâm giả i quyết vấn đề. Thiên Lương hóa Lộc tạ i cung Tài Bạch

nhắc nhở  rằng, những dự  án đàm phán thành công hoặc nguồn lực có đượ c trong tháng này, sau này sẽ có không gian tăng

giá trị liên tục, đáng để đầu tư mở  rộng.

Về sự  kết nố i vớ i các tháng trước sau, tháng 10 âm lịch (tháng Tân Hợ i) lưu nguyệt Vũ Khúc hóa Kỵ , va chạm vớ i Vũ Khúc

hóa Quyền năm sinh tạ i cung Huynh Đệ, về tài chính dễ có sự  giằng co liên quan đến hợp tác hoặc vay mượn, nên phòng thủ

hơn là tấn công; bước sang tháng 11, áp lực tài chính của tháng trước lạ i trở  thành con bài mặc cả  trong đàm phán, có thể

quyết đoán ra tay. Tháng 12 âm lịch (tháng Quý Sửu) lưu nguyệt Tham Lang hóa Kỵ  nhập cung Nô Bộc, giao tiếp xã hộ i dễ

sinh thị phi, vì vậy những việc đã đàm phán xong trong tháng 11, tố t nhấ t nên ký kết chố t việc ngay trong tháng, đừng kéo dài

qua năm mớ i.
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Q u y ển  3

L ịc h
M ộ t  n ă m  m ư ờ i  h a i  t h á n g ,  m ộ t  t r a n g  n h ì n  t r ọ n  n ă m

M a  t r ận  n h i ệt  l ịc h  c ả n ăm Tổng quan vận hạn 12 tháng

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

3.7 3.0 4.2 5.7 7.6 6.1 4.6 6.0 6.7 4.5 6.0 5.6

2.9 5.4 6.5 6.6 6.4 4.4 6.9 4.9 5.5 6.2 5.4 4.5

2.6 6.6 5.6 7.2 6.8 4.9 5.6 6.5 4.6 5.5 5.6 6.1

Thượng tuần Trung tuần Hạ tuần

H ì n h  3  ·  M a  t r ận  n h i ệt  t h á n g  ×  t u ần  ( g i á  t r ị =  t r u n g  b ì n h  t u ần  ·  k h u n g  v à n g  =  t h á n g  t ốt  n h ất  ·  k h u n g  đ ỏ =  t h á n g
c ần  l ư u  ý )
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Q u y ển  4

L ư u  n g u y ệt
T h á n g  n à o  c ũ n g  c ó  n h ị p  đ i ệ u ,  t i ế n  t h o á i  đ ề u  c ó  c ă n  c ứ
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J a n  R e n  Y i n LuTian Liang QuanZi Wei KeZuo Fu JiWu Qu

Năm 2027, tháng Nhâm Dần (tháng Giêng âm lịch), Tứ  Hóa lưu nguyệt lấy Thiên Lương hóa Lộc, Tử  Vi hóa Quyền, Tả

Phụ  hóa Khoa, Vũ Khúc hóa Kỵ  làm cương lĩnh. Lưu niên Đinh Mùi Cự  Môn hóa Kỵ  tọa thủ  cung Điền Trạch nguyên cục

(Mậu Dần), xung kích Tử  Vi Thiên Phủ , nền móng gia trạch cùng áp lực bấ t động sản kéo dài suố t cả  năm; lưu nguyệt Nhâm

Dần cung làm Nhâm phi xuấ t Thiên Lương hóa Lộc, Tử  Vi hóa Quyền, Tả  Phụ  hóa Khoa, chính rơi vào cung Điền Trạch lưu

niên, cùng nguyên cục Tử  Vi Thiên Phủ  đồng cung chiếu hộ i, hình thành cách cục "Thiên Lương hóa Lộc + Tử  Vi hóa Quyền"

song Lộc Quyền giáp củng, trực tiếp hóa giả i khí hao không của lưu niên Cự  Môn hóa Kỵ . Đồng thờ i lưu nguyệt Vũ Khúc

hóa Kỵ  rơi vào cung Huynh Đệ nguyên cục (Bính Tuấ t), xung khắc Vũ Khúc hóa Quyền cùng Lộc Tồn nguyên cục, dẫn động

song trọng cung vị giữa cung Điền Trạch đạ i hạn (Mậu Dần) và cung Điền Trạch lưu niên, cung Huynh Đệ chủ  bạn bè xã

hộ i, hợp tác đồng trang lứa, Vũ Khúc hóa Kỵ  chủ  tranh chấp tiền bạc hoặc biến động điều khoản hợp tác.

Thượng tuần Dần mộc vượng tướng, lưu nguyệt Thiên Lương hóa Lộc đắc lệnh sinh phát, Tử  Vi hóa Quyền chủ  đạo sự

vụ , điền trạch, môi trường cư trú, tài nguyên trưởng bố i thuận lợ i: ký kết bấ t động sản, khở i công sửa chữa, trưởng bố i tài

trợ  rơi vào chỗ, chủ  động nằm trong tay. Trung tuần Vũ Khúc hóa Kỵ  xung động Vũ Khúc hóa Quyền cung Huynh Đệ, đàm

phán hợp tác, phân công độ i nhóm, vay mượn bạn bè dễ sinh ma sát, điều khoản chi tiết lặp đi lặp lạ i, đề phòng bẫy hợp

đồng hoặc dòng vốn luân chuyển trục trặc. Hạ  tuần Tử  Vi hóa Quyền tọa thực Điền Trạch, Tả  Phụ  hóa Khoa phụ  trợ  văn

thư học vấn, thích hợp tập trung tinh lực xử  lý chuyển nhượng quyền sở  hữu, thi chứng chỉ, sắp xếp y tế trưởng bố i cùng

những việc cần bảo chứng uy quyền, tầng lớp xã hộ i thu liễm nhuệ khí, lấy tĩnh chế động.

Thuận tạ i: quyền sở  hữu bấ t động sản rơi vào chỗ, trưởng bố i quý nhân trợ  giúp thực chấ t, thi chứng chỉ văn thư có

tiến triển. Ổ n tạ i: điều khoản tài chính hợp tác đồng trang lứa, phân chia lợ i ích độ i nhóm, chi tiêu xã hộ i không cần thiết.

Kiến nghị tháng: thượng tuần khóa chặ t sự  vụ  cố t lõi bấ t động sản hoặc tài nguyên trưởng bố i, trung tuần hoãn cam kết tài

chính mớ i vớ i đố i tác, hạ  tuần chuyên tâm xử  lý văn thư và thi chứng chỉ cần đóng dấu uy quyền.

S M T W T F S

1
2

Storm

2
4

Rain

3
3

Typh

4
6

Grey

5
8

Mix

6
4

Rain

7
1

Storm

8
2

Storm

9
2

Storm

10
5

Driz

11
7

Cldy

12
2

Storm

13
3

Typh

14
2

Storm

15
2

Storm

16
1

Storm

17
8

Mix

18
1

Storm

19
1

Storm

20
2

Storm

21
1

Storm

22
1

Storm

23
4

Rain

24
3

Typh

25
2

Storm

26
2

Storm

27
4

Rain

28
1

Storm

29
2

Storm

30
2

Storm

31
7

Cldy

Ngày tốt 5NgàyJia-Shen · 8 Partly cloudy 17NgàyBing-Shen · 8 Partly cloudy 11NgàyGeng-Yin · 7 Cloudy

Ngày cần lưu ý 28NgàyDing-Wei · 1 Severe typhoon 22NgàyXin-Chou · 1 Severe typhoon 21NgàyGeng-Zi · 1 Severe typhoon
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F e b  G u i  M a o LuPo Jun QuanJu Men KeTai Yin JiTan Lang

Năm 2027, tháng 2 âm lịch năm Đinh Mùi, tuế thứ  Đinh Mùi, lưu nguyệt Quý Mão. Tháng này thiên can Quý Thủy, dẫn

động Phá Quân hóa Lộc, Cự  Môn hóa Quyền, Thái Âm hóa Khoa, Tham Lang hóa Kỵ , tứ  hóa cùng phát, lực lượng tập trung

mà rõ rệt. Lưu nguyệt Phá Quân hóa Lộc trực nhập cung Phụ  Mẫu, cùng niên hạn Thái Dương hóa Lộc, Vũ Khúc hóa Quyền

xa xa hô ứng, dự  báo trưởng bố i, cấp trên hoặc cơ quan công quyền sẽ mang lạ i trợ  giúp thực chấ t, hoặc có nguồn lực bấ t

ngờ  đượ c bổ  sung, thuận lợ i cho việc xử  lý văn thư khế ước, đấ t đai nhà cửa v.v. Lưu nguyệt Thái Âm hóa Khoa nhập cung

Quan Lộc, cùng niên hạn Thái Âm hóa Khoa đồng độ , hình thành "song khoa giao ánh", chủ  về danh tiếng, hình ảnh

chuyên môn đượ c khẳng định, nỗ lực trong công việc dễ đượ c ghi nhận, đặc biệt thuận lợ i cho công việc hậu trường hoạch

định, nghiên cứu phân tích. Tuy nhiên lưu nguyệt Tham Lang hóa Kỵ  xung xạ  cung Nô Bộc, vừa khéo cùng nguyên cục

cung Nô Bộc Tham Lang miếu vượng chi địa Kiếp sát đồng cung, hình thành "kỵ  kiếp giao triền", tháng này phả i đề phòng

tranh chấp tài chính hoặc thị phi khẩu thiệt do bạn bè, đố i tác hợp tác hoặc cấp dướ i gây ra, chuyện hợp tác đầu tư có thể

tránh thì tránh.

Tháng này thuận cảnh nằm ở  sự  nghiệp và duyên phận vớ i trưởng bố i, nghịch cảnh nằm ở  nhân tế và giao dịch tài

chính. Thượng tuần, năng lượng Phá Quân hóa Lộc mớ i hé lộ , nên chủ  động tranh thủ  nguồn lực, thăm hỏ i trưởng bố i hoặc

khách hàng đều có thu hoạch; trung tuần, Thái Âm hóa Khoa phát lực, là thờ i kỳ hoàng kim để thể hiện chuyên môn, giành

lấy danh tiếng, nhưng phả i lưu ý dòng ngầm của Tham Lang hóa Kỵ , chớ  vì quá tự  tin mà khinh suấ t hứa hẹn; hạ  tuần, Cự

Môn hóa Quyền dẫn động Cự  Môn tạ i cung Thiên Di, cùng Đinh can Cự  Môn hóa Kỵ  hình thành "quyền kỵ  giao chiến", việc

xuấ t ngoạ i, giao thông, ký kết phả i đặc biệt thận trọng, nói nhiều tấ t có sai lầm, chi tiết văn kiện phả i rà soát đi rà soát lạ i.

Nhịp điệu tổng thể tháng này là trước xông pha, giữa vững vàng, sau phòng thủ .

Mộ t lờ i khuyên: mượn lực trưởng bố i và uy tín chuyên môn để tiến lên, nhưng giữ chặ t túi tiền và miệng lưỡ i, tránh xa

hợp tác bảo lãnh, chính là đạo an thái của tháng này.

S M T W T F S

1
2

Storm

2
2

Storm

3
1

Storm

4
1

Storm

5
2

Storm

6
2

Storm

7
3

Typh

8
8

Mix

9
5

Driz

10
4

Rain

11
7

Cldy

12
1

Storm

13
4

Rain

14
9

Sun

15
8

Mix

16
2

Storm

17
9

Sun

18
6

Grey

19
6

Grey

20
2

Storm

21
9

Sun

22
7

Cldy

23
6

Grey

24
6

Grey

25
7

Cldy

26
1

Storm

27
9

Sun

28
8

Mix

Ngày tốt 14NgàyJia-Zi · 9 Sunny 17NgàyDing-Mao · 9 Sunny 21NgàyXin-Wei · 9 Sunny

Ngày cần lưu ý 26NgàyBing-Zi · 1 Severe typhoon 12NgàyRen-Xu · 1 Severe typhoon 4NgàyJia-Yin · 1 Severe typhoon
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M a r  J i a  C h e n LuLian Zhen QuanPo Jun KeWu Qu JiTai Yang

Tháng này là tháng Giáp Thìn năm Đinh Mùi, Tứ  Hóa lưu nguyệt lấy Liêm Trinh hóa Lộc, Phá Quân hóa Quyền, Vũ Khúc

hóa Khoa, Thái Dương hóa Kỵ  làm cương lĩnh. Lưu niên Đinh Mùi Thái Dương hóa Kỵ  chiếu Mệnh cung Đinh Hợ i Thái

Dương hãm hóa Lộc, tháng này Thái Dương lạ i hóa Kỵ , song trọng hóa Kỵ  xung khắc chủ  tinh Mệnh cung, đồng thờ i lưu

nguyệt Thái Dương hóa Kỵ  rơi vào cung Thiên Di lưu niên Tân Tỵ  Cự  Môn vượng chi vị, dẫn động cục diện song Kỵ  giáp

công là Mệnh cung can Đinh Cự  Môn hóa Kỵ  xung Mệnh, Thiên Di cung can Tân Văn Xương hóa Kỵ  xung Mệnh, chủ  về

xuấ t ngoạ i bôn ba, thị phi nhân tế, hợp đồng văn thư dễ sinh biến cố . Lưu nguyệt Phá Quân hóa Quyền tọa Phụ  Mẫu cung

Mậu Tý nguyên cục Phá Quân miếu, Quyền tinh đắc địa, có lợ i cho trưởng bố i phù trì, ký kết bấ t động sản, xin cấp tư cách;

Vũ Khúc hóa Khoa rơi vào Quan Lộc cung Kỷ  Mão, tuy Thái Âm hãm hóa Khoa, nhưng Vũ Khúc Khoa tinh chiếu hộ i Huynh

Đệ cung Bính Tuấ t Vũ Khúc hóa Quyền, chuyên môn nghề nghiệp nơi công sở  đượ c công nhận, có lợ i cho việc công quan

kỹ thuậ t, ôn thi thăng tiến. Liêm Trinh hóa Lộc nhập Mệnh cung lưu nguyệt (Thìn), Thìn là vị trí xung chiếu của Điền Trạch

cung Mậu Dần, Lộc tinh xung động nguyên cục Điền Trạch Tử  Vi Thiên Phủ , có lợ i cho cả i thiện chỗ ở , an cư lạc nghiệp,

duy Liêm Trinh Lộc tham sân tồn tạ i song hành, ký kết cần đề phòng điều khoản ẩn. Thượng tuần Thái Dương hóa Kỵ  đương

lệnh, áp lực ngoạ i bộ  lớn nhấ t, nên thủ  thành tránh xung; trung tuần Phá Quân Quyền, Vũ Khúc Khoa tương kế phát lực, sự

vụ  tiến triển thuận lợ i, có lợ i cho đàm phán định án; hạ  tuần Liêm Trinh Lộc thấu xuấ t, tài chính thu hồ i, tiền bạc gia đình

đượ c giả i quyết. Kiến nghị: Tháng này lấy "tĩnh chế động, văn thư lưu dấu" làm nguyên tắc, phàm những việc liên quan hợp

đồng, chi tiêu lớn, sự  vụ  xuyên khu vực, tấ t phả i trả i qua kiểm tra pháp lý và xác nhận bằng văn bản song phương, mớ i

đượ c chấp hành.
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Storm

27
6

Grey

28
7

Cldy

29
4

Rain
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Ngày tốt 18NgàyBing-Shen · 10 Sunny 24NgàyRen-Yin · 9 Sunny 31NgàyJi-You · 9 Sunny

Ngày cần lưu ý 1NgàyJi-Mao · 1 Severe typhoon 26NgàyJia-Chen · 2 Severe typhoon 10NgàyWu-Zi · 2 Severe typhoon
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A p r  Y i  S i LuTian Ji QuanTian Liang KeZi Wei JiTai Yin

Năm 2027, tháng Ấ t Tỵ  (tháng 4 âm lịch), Tứ  Hóa lưu nguyệt là Thiên Cơ Hóa Lộc, Thiên Lương Hóa Quyền, Tử  Vi Hóa

Khoa, Thái Âm Hóa Kỵ , chồng lên lưu niên Đinh Mùi vớ i Cự  Môn Hóa Kỵ , Thái Âm Hóa Lộc, Thiên Đồng Hóa Quyền, Thiên

Cơ Hóa Khoa tạo thành sự  cộng hưởng. Mệnh cung lưu nguyệt rơi vào Điền Trạch cung nguyên cục (Mậu Dần Tử  Vi Thiên

Phủ ), Thiên Di lưu nguyệt rơi vào Mệnh cung nguyên cục (Đinh Hợ i Thái Dương Hóa Lộc), Tài Bạch lưu nguyệt rơi vào Phụ

Mẫu cung nguyên cục (Mậu Tý Phá Quân), Quan Lộc lưu nguyệt rơi vào Phúc Đức cung nguyên cục (Kỷ  Sửu Thiên Cơ

hãm).

Can Ấ t của tháng Ấ t Tỵ  hóa Thái Âm Hóa Kỵ , rơi vào Quan Lộc cung lưu nguyệt (Phúc Đức nguyên cục Kỷ  Sửu Thiên

Cơ hãm), Thái Âm Hóa Kỵ  xung Phu Thê cung nguyên cục (Ấ t Dậu Thiên Đồng Hóa Kỵ , Văn Khúc, Kình Dương), đồng thờ i

khơi động Quan Lộc cung nguyên cục (Kỷ  Mão Thái Âm hãm Hóa Khoa) và Mệnh cung (Đinh Hợ i Thái Dương Hóa Lộc) hình

thành song kỵ  kẹp lộc. Can Đinh của Mệnh cung nguyên cục phi Cự  Môn Hóa Kỵ  nhập Thiên Di (Tân Tỵ  Cự  Môn vượng),

Thái Âm Hóa Kỵ  lưu nguyệt lạ i xung cung này, Thiên Di cung trở  thành nơi song kỵ  tụ  hộ i. Can Quý của Tài Bạch cung

nguyên cục phi Tham Lang Hóa Kỵ  nhập Nô Bộc (Canh Thìn Tham Lang miếu), Thiên Cơ Hóa Lộc lưu nguyệt rơi vào Phúc

Đức cung nguyên cục (Kỷ  Sửu Thiên Cơ hãm) hóa giả i mộ t phần áp lực, nhưng Thiên Lương Hóa Quyền rơi vào Tài Bạch

cung nguyên cục (Quý Mùi Thiên Lương vượng Đà La) khơi động Đà La, cung vị tài chính hình kỵ  cùng hiện.

Thượng tuần (mùng 1 đến mùng 10) Thiên Cơ Hóa Lộc lưu nguyệt chiếu Phúc Đức cung, tâm thái dần ổn định, thuận

lợ i cho việc lên kế hoạch học tập hoặc điều chỉnh nhịp sinh hoạ t; trung tuần (11 đến 20) Thái Âm Hóa Kỵ  xung đỉnh điểm

Phu Thê và Quan Lộc, cảm xúc bạn đờ i dao động, hợp tác đàm phán dễ nảy sinh hiểu lầm, chi tiết hợp đồng cần kiểm tra đi

kiểm tra lạ i; hạ  tuần (21 đến cuố i tháng) Tử  Vi Hóa Khoa chiếu Điền Trạch cung (Tử  Vi Thiên Phủ  nguyên cục), việc gia

đình, giấy tờ  bấ t động sản xử  lý thuận lợ i, giao tiếp vớ i trưởng bố i đạ t kết quả .

Tháng này thuận lợ i ở  việc xây dựng nộ i tâm và sắp xếp việc nhà, ổn định ở  việc ký kết hợp đồng bên ngoài, chi tiêu lớn

và giao tiếp vớ i bạn đờ i. Kiến nghị: hoàn thành việc ký kết văn thư quan trọng trước trung tuần, hạ  tuần tập trung xử  lý

việc gia đình, cả  tháng tránh để mâu thuẫn nhỏ  leo thang thành chiến tranh lạnh.

S M T W T F S

1
10

Sun

2
4

Rain

3
8

Mix

4
5

Driz

5
5

Driz

6
4

Rain

7
2

Storm

8
8

Mix

9
7

Cldy

10
4

Rain

11
6

Grey

12
8

Mix

13
7

Cldy

14
8

Mix

15
6

Grey

16
5

Driz

17
4

Rain

18
6

Grey

19
9

Sun

20
7

Cldy

21
6

Grey

22
9

Sun

23
2

Storm

24
6

Grey

25
10

Sun

26
9

Sun

27
4

Rain

28
10

Sun

29
8

Mix

30
8

Mix

Ngày tốt 1NgàyGeng-Xu · 10 Sunny 25NgàyJia-Xu · 10 Sunny 28NgàyDing-Chou · 10 Sunny

Ngày cần lưu ý 23NgàyRen-Shen · 2 Severe typhoon 7NgàyBing-Chen · 2 Severe typhoon 27NgàyBing-Zi · 4 Heavy rain

16 / 29



M a y  B i n g  W u LuTian Tong QuanTian Ji KeWen Chang JiLian Zhen

Năm 2027, tháng 5 âm lịch năm Đinh Mùi (tháng Bính Ngọ ), Tứ  Hóa của tháng lưu niên là Thiên Đồng hóa Lộc, Thiên

Cơ hóa Quyền, Văn Xương hóa Khoa, Liêm Trinh hóa Kỵ . Cự  Môn hóa Kỵ  của năm lưu niên Đinh Mùi rơi vào cung Thiên Di

của mệnh cục (Tân Tỵ ), Liêm Trinh hóa Kỵ  của tháng lưu niên rơi vào cung Tậ t Ách của mệnh cục (Nhâm Ngọ ) và xung

khắc cung Mệnh của năm lưu niên (Đinh Hợ i), hình thành cách cục "Song Kỵ  giáp Mệnh": Cự  Môn hóa Kỵ  của năm lưu niên

kích động Cự  Môn vượng và Văn Xương miếu tạ i cung Thiên Di của mệnh cục, dễ gây ra hiểu lầm trong việc xuấ t ngoạ i,

giao tiếp, văn thư, biến động trong hợp đồng; Liêm Trinh hóa Kỵ  của tháng lưu niên tọa tạ i Liêm Trinh bình, Thiên Tướng

miếu của cung Tậ t Ách trong mệnh cục, cùng Hỏa Tinh miếu đồng cung trợ  giúp Kỵ , chủ  về tâm hỏa bốc lên, huyết áp dao

động hoặc do văn thư, xe cộ  mà lao tâm tổn thọ . Thiên Đồng hóa Lộc của tháng lưu niên rơi vào cung Phu Thê của mệnh

cục (Ấ t Dậu) hóa giả i Thiên Đồng hóa Kỵ  tạ i mệnh cục, phố i hợp vớ i Văn Xương hóa Khoa nhập cung Phu Thê, cảm xúc

giao tiếp trở  nên thuận lợ i, sự  trợ  giúp từ  bạn đờ i hiện rõ; Thiên Cơ hóa Quyền rơi vào cung Phúc Đức của mệnh cục (Kỷ

Sửu) kích động Thiên Cơ hãm tạ i mệnh cục, mưu tính lâu dài, học tập nâng cao, thi cử  lấy chứng chỉ đều thuận lợ i. Trong

phi hóa của các can cung, can cung Mệnh là Đinh khiến Cự  Môn hóa Kỵ  xung cung Mệnh, can cung Thiên Di là Tân khiến

Văn Xương hóa Kỵ  xung cung Mệnh, can cung Quan Lộc là Kỷ  khiến Văn Khúc hóa Kỵ  xung cung Phu Thê, ba tầng hóa Kỵ

xung khắc, tâm tư dễ rố i loạn, quyết định nên hoãn lạ i.

Thượng tuần (mùng 1 đến mùng 10) Liêm Trinh hóa Kỵ  của tháng lưu niên cùng Cự  Môn hóa Kỵ  của năm lưu niên đồng

chiếu vào Tậ t Ách, Thiên Di, việc xuấ t ngoạ i công tác, ký kết đàm phán gặp nhiều trở  ngạ i, cơ thể dễ cảm cúm, viêm nhiễm,

nên giữ vững thành quả , không nên quá mạo hiểm; trung tuần (11 đến 20) Thiên Đồng hóa Lộc, Văn Xương hóa Khoa nhập

cung Phu Thê phát huy tác dụng, gia đình hòa thuận, quý nhân là bạn đờ i xuấ t hiện, thuận lợ i cho việc đàm phán hóa giả i,

hàn gắn tình cảm, có thể thúc đẩy chi tiết hợp tác; hạ  tuần (21 đến 30) Thiên Cơ hóa Quyền tọa tạ i cung Phúc Đức, phố i

hợp vớ i Văn Xương miếu tạ i cung Thiên Di của mệnh cục, thuận lợ i cho việc lên kế hoạch học tập, thi cử , chứng chỉ nghề

nghiệp cho nửa cuố i năm, cũng thuận lợ i cho việc ấp ủ  phương án từ  xa.

Lờ i khuyên cho tháng này: Lấy "tĩnh dưỡng thân tâm, giữ vững hợp đồng, coi trọng nộ i tạ i xem nhẹ bên ngoài" làm

nguyên tắc, các cuộc ký kết quan trọng nên dờ i đến trung hạ  tuần, mỗi ngày dành 30 phút thiền định hoặc vận động nhẹ

nhàng để kiềm chế sự  khô nóng do Hỏa Tinh trợ  Kỵ  gây ra.

S M T W T F S

1
4

Rain

2
10

Sun

3
8

Mix

4
8

Mix

5
8

Mix

6
9

Sun

7
5

Driz

8
10

Sun

9
9

Sun

10
5

Driz

11
5

Driz

12
7

Cldy

13
6

Grey

14
8

Mix

15
9

Sun

16
7

Cldy

17
2

Storm

18
9

Sun

19
7

Cldy

20
4

Rain

21
6

Grey

22
8

Mix

23
8

Mix

24
8

Mix

25
6

Grey

26
5

Driz

27
4

Rain

28
6

Grey

29
10

Sun

30
8

Mix

31
6

Grey

Ngày tốt 2NgàyXin-Si · 10 Sunny 8NgàyDing-Hai · 10 Sunny 29NgàyWu-Shen · 10 Sunny

17 / 29



Ngày cần lưu ý 17NgàyBing-Shen · 2 Severe typhoon 27NgàyBing-Wu · 4 Heavy rain 20NgàyJi-Hai · 4 Heavy rain

J u n  D i n g  W e i LuTai Yin QuanTian Tong KeTian Ji JiJu Men

Tháng lưu niên Đinh Mùi, can chi cùng cung vớ i lưu niên, đồng khí tương ứng. Mùi thổ  là mộ  khố  của Cự  Môn đố i vớ i

mệnh chủ , xung khai mộ  của Đinh Hợ i Bính Hỏa tạ i mệnh cung. Tứ  hóa tháng lưu: Thái Âm hóa Lộc nhập cung Quan Lộc

Kỷ  Mão (Thái Âm hãm địa hóa Khoa đượ c Lộc phù trì), Thiên Đồng hóa Quyền nhập cung Phu Thê Ấ t Dậu (Thiên Đồng bình

hóa Kỵ  đượ c Quyền chế Kỵ ), Thiên Cơ hóa Khoa nhập cung Phúc Đức Kỷ  Sửu (Thiên Cơ hãm địa đượ c Khoa tiết tú), Cự  Môn

hóa Kỵ  nhập cung Thiên Di Tân Tỵ  (Cự  Môn vượng hóa Lộc ngượ c lạ i bị Kỵ  tháng khắc tiết, đồng thờ i xung mệnh cung Đinh

Hợ i Cự  Môn hóa Kỵ  tạo thành song Kỵ  giáp kích). Nguyên cục Thiên Di can Tân Cự  Môn hóa Lộc tự  tọa, nay bị Cự  Môn hóa

Kỵ  tháng lưu trực xung, xuấ t ngoạ i, ký kết, xe cộ , giao tiếp nhân tế chịu ảnh hưởng đầu tiên; Quan Lộc Thái Âm đượ c Lộc

tháng, Quyền tháng Thiên Đồng tọa thủ  Phu Thê, chủ  về điều chỉnh chức vụ  nộ i bộ , quý nhân nữ giớ i, thẩm tra hợp đồng

tương đố i thuận lợ i; Phúc Đức Thiên Cơ đượ c Khoa tháng, điều chỉnh tâm thái, học tập bồ i dưỡng, kế hoạch phụ  trợ  có thể

thừa thế tiến lên. Thượng tuần Mùi hỏa mớ i động, song Kỵ  tạ i Thiên Di kích động mãnh liệt nhấ t, dễ có biến cố  hành trình,

văn thư bổ  khuyết, khẩu thiệt thị phi, nên thủ  không nên công; trung tuần Thái Âm Lộc Quyền dần hiện, cung Quan Lộc,

Phu Thê ấm dần lên, thuận lợ i cho đàm phán định án, thương lượng gia đình, giao tiếp thăng tiến nộ i bộ ; hạ  tuần Thiên Cơ

Khoa khí nhập Phúc Đức, thích hợp chỉnh lý tư duy, đăng ký khóa học, xử  lý nợ  cũ tồn đọng. Kiến nghị: Tháng này lấy

"tĩnh thủ  nộ i cục, động sát ngoạ i kỵ " làm nguyên tắc, các việc ký kết lớn, viễn hành, cam kết bằng lờ i nên dờ i đến trung hạ

tuần, hai tuần đầu chuyên tâm vào rà soát văn bản, tố i ưu hóa quy trình nộ i bộ  và khôi phục nếp sống lành mạnh.
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J u l  W u  S h e n LuTan Lang QuanTai Yin KeYou Bi JiTian Ji

Đinh Mùi niên, Mậu Thân nguyệt, lưu nguyệt Tham Lang hóa Lộc, Thái Âm hóa Quyền, Hữu Bậ t hóa Khoa, Thiên Cơ

hóa Kỵ , tứ  hóa đồng động, khí trường tạp loạn. Lưu nguyệt Tham Lang hóa Lộc trực nhập bản mệnh Bộc Dịch cung, cùng

vớ i địa kiếp đồng độ , tượng này chủ  giao tế ứng thù tăng nhiều, nhân mạch mang lạ i cơ hộ i, nhưng Tham Lang gặp Địa

Kiếp, lợ i cho hợp tác ngắn hạn nhanh gọn, không lợ i cho kết giao sâu nặng ủy thác trọng trách. Lưu nguyệt Thái Âm hóa

Quyền, vừa khéo dẫn động Quan Lộc cung nguyên cục của bạn có sinh niên Thái Âm hóa Khoa, hình thành Khoa Quyền

giao hộ i, tháng này trong sự  nghiệp, thanh danh chuyên môn có cơ hộ i đượ c công nhận, đặc biệt thích hợp xử  lý những

công việc văn thư đòi hỏ i chiều sâu chuyên môn hoặc phát ngôn trước công chúng.

Lưu nguyệt Thiên Cơ hóa Kỵ  xung nhập Phúc Đức cung của bạn, cùng vớ i nguyên cục Thiên Cơ hãm đồng độ , lạ i gặp

Thiên Khôi, tượng này chủ  tư lự  quá nặng, dễ vì chi tiết lặp đi lặp lạ i mà tâm thần bấ t an, cần phòng vì theo đuổ i hoàn mỹ

quá mức mà trì hoãn quyết định. Lưu nguyệt Hữu Bậ t hóa Khoa rơi vào Tử  Nữ cung, cùng vớ i nguyên cục Lộc Tồn, Thiên

Mã đồng cung, đố i vớ i bạn đang làm công việc sáng tạo, hoạch định hoặc cần điều phố i công việc xuyên khu vực mà nói,

đây là trợ  lực ngoài ý muốn, hậu bố i hoặc đồng nghiệp trẻ tuổ i có thể mang đến những gợ i mở  then chố t.

Nhịp độ  tháng này, thượng tuần do Tham Lang hóa Lộc dẫn động, xã giao sôi nổ i, cơ hộ i phần lớn xuấ t hiện trong các

buổ i tiệc hoặc nơi phi chính thức; trung tuần Thái Âm hóa Quyền phát lực, vận sự  nghiệp đi lên, nên nắm bắ t cơ hộ i thể

hiện chuyên môn; hạ  tuần Thiên Cơ hóa Kỵ  chuyển nặng, cần thu liễm tâm thần, giảm bớ t những hao tổn nộ i tâm vô nghĩa

và sự  nghi ngờ . Nhìn cả  tháng, sự  nghiệp và nhân tế là thuận cảnh, sự  an định nộ i tâm là điều cần giữ vững.

Mộ t lờ i khuyên: Tháng này nên mượn thế xã giao mở  rộng nhân mạch, nhưng quyết định lớn nhấ t định phả i chờ  đến

trung tuần, và phàm sự  nên nghĩ thêm mộ t bước, nhưng không đượ c lo xa quá mườ i bước.
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A u g  J i  Y o u LuWu Qu QuanTan Lang KeTian Liang JiWen Qu

Tháng 8 âm lịch năm Kỷ  Dậu, lưu nguyệt Tứ  Hóa: Vũ Khúc hóa Lộc, Tham Lang hóa Quyền, Thiên Lương hóa Khoa,

Văn Khúc hóa Kỵ . Tháng này thiên tượng tạo thành ba tầng dẫn động vớ i bản mệnh và lưu niên. Tầng thứ  nhấ t, lưu nguyệt

Vũ Khúc hóa Lộc nhập cung Huynh Đệ của bạn, cùng vớ i Vũ Khúc hóa Quyền của niên vận nguyên sinh tăng cường lực,

cung Huynh Đệ lạ i là vị trí Tài Bạch của cung Điền Trạch trong đạ i hạn, tượng này chủ  về việc hợp tác, mạng lướ i nhân

mạch mang lạ i tiền tài thực chấ t, hoặc nguồn tài do anh em, bạn bè cùng ngành mai mố i, đáng để nắm bắ t. Tầng thứ  hai,

lưu nguyệt Tham Lang hóa Quyền nhập cung Nô Bộc, ứng vớ i Tham Lang miếu vượng trong bản mệnh, đồng thờ i can của

cung Nô Bộc là Canh khiến Thái Dương hóa Lộc nhập mệnh cung, hình thành "Quyền Lộc tuần phùng" tạ i cung vị xã giao,

tiếng nói và sức ảnh hưởng của bạn trong tập thể tăng rõ rệt, thích hợp để đứng ra chỉnh hợp nguồn lực, thúc đẩy các vụ

việc cũ. Tầng thứ  ba, lưu nguyệt Văn Khúc hóa Kỵ  nhập cung Phu Thê, xung thẳng cung Quan Lộc bản mệnh (Kỷ  Mão),

đồng thờ i can của cung Phu Thê là Ấ t khiến Thái Âm hóa Kỵ  nhập cung Quan Lộc, tạo thành song Kỵ  kẹp đánh cả  hai

tuyến sự  nghiệp và hôn nhân. Tháng này trong công việc, văn thư, hợp đồng dễ xảy ra sơ suấ t, giao tiếp vớ i bạn đờ i hoặc

đố i tác dễ vì chuyện cũ bị khơi lạ i mà sinh khẩu thiệt, cần đặc biệt thận trọng.

Tháng này thuận cảnh nằm ở  việc hợp tác cầu tài và khả  năng lãnh đạo trong tập thể, nghịch cảnh nằm ở  chi tiết hợp

đồng và mố i quan hệ thân mậ t. Thượng tuần năng lượng Vũ Khúc hóa Lộc thuần khiết nhấ t, thích hợp để bàn chuyện tiền

bạc, ký kết, thu hồ i nợ ; trung tuần Tham Lang hóa Quyền phát lực, nên đứng ra điều phố i, tranh thủ  nguồn lực, nhưng

tránh lộ  quá nhiều sắc bén; hạ  tuần Văn Khúc hóa Kỵ  tiến gần, mọ i văn bản giấy tờ  nhấ t định phả i rà soát từng chữ, khi đố i

thoạ i vớ i bạn đờ i, đố i tác hãy chừa lạ i ba phần đường lui, tránh những lờ i nói theo cảm xúc.

Mộ t lờ i khuyên: Tháng này tài đến từ  con ngườ i, họa cũng từ  miệng mà ra, bàn tiền thì rộng rãi, nói chuyện thì giữ gìn,

văn thư phả i đọc kỹ ba lần rồ i mớ i ký.
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Ngày tốt 9NgàyGeng-Shen · 10 Sunny 15NgàyBing-Yin · 10 Sunny 29NgàyGeng-Chen · 10 Sunny

Ngày cần lưu ý 19NgàyGeng-Wu · 2 Severe typhoon 3NgàyJia-Yin · 2 Severe typhoon 17NgàyWu-Chen · 3 Typhoon
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S e p  G e n g  X u LuTai Yang QuanWu Qu KeTai Yin JiTian Tong

Tháng 9 âm lịch năm Canh Tuấ t, Tứ  Hóa của lưu nguyệt trùng vớ i Tứ  Hóa năm sinh: Thái Dương hóa Lộc, Vũ Khúc hóa

Quyền, Thái Âm hóa Khoa, Thiên Đồng hóa Kỵ . Tháng này có ba tầng dẫn động đều hướng về cùng mộ t trục — Thái Dương

hóa Lộc tạ i Mệnh cung, chồng lên Thái Dương hóa Lộc năm sinh, khiến cho duyên bên ngoài và khả  năng thể hiện bản thân

của bạn nhận đượ c sự  trợ  lực gấp đôi; Vũ Khúc hóa Quyền rơi vào cung Huynh Đệ bản mệnh, lạ i gặp Vũ Khúc hóa Quyền

của lưu nguyệt, giữa anh em, bạn bè dễ nảy sinh các sự  kiện mang tính chủ  đạo, hoặc có thể mang đến cho bạn cơ hộ i

tổng hợp nguồn lực. Thái Âm hóa Khoa nhập cung Quan Lộc, hộ i tụ  cùng Thái Âm hóa Khoa năm sinh, sự  tinh tế và

chuyên nghiệp thể hiện nơi công sở  sẽ đượ c nhìn nhận, nhưng Thái Âm hãm tạ i địa, cần đề phòng vẻ đẹp còn có chỗ chưa

trọn vẹn.

Thiên Đồng hóa Kỵ  nhập cung Phu Thê, trùng điệp vớ i Thiên Đồng hóa Kỵ  năm sinh, trong mố i quan hệ tình cảm hoặc

nộ i bộ  gia đình dễ nảy sinh những dao động cảm xúc, đặc biệt do Văn Khúc kỵ  (can Kỷ  tạ i Quan Lộc) và Thái Âm kỵ  (can Ấ t

tạ i Phu Thê) tạo thành song kỵ  kẹp cung Phu Thê, trong giao tiếp dễ nảy sinh hiểu lầm ngầm. Tháng này thuận lợ i ở  sự

nghiệp và giao thiệp xã hộ i, ổn định trong tình cảm và quan hệ hợp tác. Thượng tuần Thái Dương hóa Lộc dẫn động, xuấ t

ngoạ i, đàm phán, ký kết đều thuận lợ i; trung tuần Vũ Khúc hóa Quyền phát lực, có thể thúc đẩy việc điều phố i nguồn lực

hoặc phân công trong độ i nhóm; hạ  tuần Thiên Đồng hóa Kỵ  hiện tượng rõ rệt, nên thu liễm sự  sắc bén, dành nhiều thờ i

gian hơn cho bạn đờ i và gia đình. Lờ i khuyên: chủ  động mờ i những ngườ i quan trọng dùng bữa tố i, dùng hành động cụ  thể

để hóa giả i cảm giác xa cách do sao Kỵ  của lưu nguyệt mang lạ i.
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O c t  X i n  H a i LuJu Men QuanTai Yang KeWen Qu JiWen Chang

Đinh Mùi lưu niên, Tân Hợ i lưu nguyệt, lưu nguyệt Cự  Môn hóa Lộc nhập Thiên Di cung, Thái Dương hóa Quyền nhập

Mệnh cung, Văn Khúc hóa Khoa nhập Phu Thê cung, Văn Xương hóa Kỵ  nhập Thiên Di cung. Tháng này thiên tượng dẫn

động, cùng vớ i lưu niên Đinh Mùi chi Cự  Môn hóa Kỵ , bản mệnh Thái Dương hóa Lộc, Thiên Đồng hóa Kỵ  hình thành đa

trùng giao triệp, nên tường sát kỳ cơ.

Tháng này Thiên Di cung là tiêu điểm. Lưu nguyệt Cự  Môn hóa Lộc nhập Thiên Di, Văn Xương hóa Kỵ  đồng cung, hình

thành cục diện "Lộc Kỵ  giao chiến". Tượng này chủ  xuấ t ngoạ i cơ hộ i cùng khẩu thiệt thị phi song hành tồn tạ i, Thiên Di

cung can Tân Cự  Môn hóa Lộc, Văn Xương hóa Kỵ , càng thêm phần động đãng cho cung này. Lưu niên Cự  Môn hóa Kỵ

cũng nhập cung này, tam trùng dẫn động dướ i, Thiên Di cung năng lượng cực mạnh. Tháng này xuấ t sai, viễn hành, ban

thiên chuyển dờ i các việc dễ có ngoài ý muốn thu hoạch, nhưng cũng phả i phòng văn thư sai lầm, ngôn ngữ xung độ t, đặc

biệt liên quan ký kết, đàm phán sự  việc, nhấ t định phả i từng chữ đố i chiếu. Thái Dương hóa Quyền nhập Mệnh cung, cùng

sinh niên Thái Dương hóa Lộc tương hộ i, chủ  cá nhân ý chí kiên định, khí thế chuyển vượng, có thể chủ  động nắm giữ cục

diện, nhưng hóa Quyền chi cương cùng hóa Lộc chi nhu tương tế, phả i phòng quá mức cường thế mà đắc tộ i ngườ i.

Lưu nguyệt Văn Khúc hóa Khoa nhập Phu Thê cung, cùng sinh niên Thiên Đồng hóa Kỵ  đồng độ , tượng này chủ  tình

cảm quan hệ có văn nhã chi hỷ , như bạn lữ gian thư tín truyền tình, cùng nhau học tập v.v., nhưng Thiên Đồng hóa Kỵ  chi

uấ t kết chưa giả i, phả i phòng do chuyện cũ nhắc lạ i mà sinh bực bộ i. Quan Lộc cung Thái Âm hóa Khoa, chịu Phu Thê

cung can Ấ t Thái Âm hóa Kỵ  xung kích, công việc thượng dễ do gia đình hoặc tình cảm nhân tố  phân tâm, không nên đem

tư nhân tình tự  mang vào công việc.

Thượng tuần Thiên Đồng hóa Kỵ  chịu lưu nguyệt Văn Khúc hóa Khoa dẫn động, tình cảm cùng gia đình đề tài khá mẫn

cảm, nên nhiều lắng nghe ít tranh biện; trung tuần Thái Dương hóa Quyền phát lực, sự  nghiệp quyết sách cùng cá nhân

biểu hiện cơ hộ i tố t, có thể chủ  động tranh thủ ; hạ  tuần Cự  Môn hóa Lộc cùng Văn Xương hóa Kỵ  đồng hiện, thiên di sự  việc

phát sinh thường xuyên, xuấ t ngoạ i thờ i phả i lưu ý giao thông cùng khế ước chi tiết.

Tháng này kiến nghị: Lấy "vững trung cầu tiến" làm cương, đem Thiên Di cung chi "Lộc" dùng cho học tập bồ i dưỡng,

mở  rộng nhân mạch, mà tránh kỳ "Kỵ " vớ i rủ i ro cao đầu tư cùng khẩu thiệt chi tranh. Có thể chọn nông lịch hai mươi ngày

trước sau (Thái Dương hóa Quyền vượng thờ i) xử  lý trọng yếu công việc, sự  bán công bộ i.
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Ngày cần lưu ý 27NgàyJi-Mao · 1 Severe typhoon 24NgàyBing-Zi · 1 Severe typhoon 10NgàyRen-Xu · 1 Severe typhoon

N o v  R e n  Z i LuTian Liang QuanZi Wei KeZuo Fu JiWu Qu

Đinh Mùi lưu niên, Nhâm Tý lưu nguyệt, lưu nguyệt Vũ Khúc hóa Kỵ  trực nhập bản mệnh Tài Bạch cung. Vũ Khúc là tài

tinh, hóa Kỵ  dẫn động Thiên Lương cùng Đà La đồng cung chi cục, hình thành quẻ tượng "Tài Bạch cung Quý Mùi" trung

Thiên Lương, Đà La, Thiên Không, Không Vong tịnh kiến. Tượng này chủ  tháng này các quyết định tài chính dễ sinh trở

ngạ i, đặc biệt liên quan đến đầu tư, vay mượn hoặc hợp tác luân chuyển vốn, cần phòng ngừa sai lầm do quá tự  tin hoặc

thông tin bấ t minh. Tuy nhiên lưu nguyệt Thiên Lương hóa Lộc lạ i chiếu Tài Bạch cung, ám thị trong nguy có cơ, nếu có thể

chuyển hướng vốn vào kế hoạch dài hạn ổn định, ngượ c lạ i có thể hóa giả i xung lực của Kỵ  tinh.

Lưu nguyệt Tử  Vi hóa Quyền nhập bản mệnh Điền Trạch cung, cùng Thiên Phủ  đồng cung, lạ i cung can Mậu khiến

Thiên Cơ hóa Kỵ  nhập Phúc Đức cung, hình thành sự  liên động "Điền Trạch Quyền, Phúc Đức Kỵ ". Tháng này trong việc

nhà cửa, bấ t động sản hoặc gia tộc sự  vụ  nắm giữ quyền chủ  đạo, nhưng quyền lực này dễ khơi dậy nộ i tâm lo âu, hoặc vì

trách nhiệm gia đình mà tâm thần bấ t an. Lưu nguyệt Tả  Phụ  hóa Khoa nhập bản mệnh Tậ t Ách cung, cùng Liêm Trinh,

Thiên Tướng, Hỏa Tinh đồng cung, phương diện sức khỏe nên chú ý tim mạch và bệnh cũ tái phát, dướ i sự  gia trì của Khoa

tinh, điều dưỡng thích đáng có thể giảm nhẹ.

Thượng tuần (1—10 ngày) Vũ Khúc Kỵ  lực mạnh, tài vận căng thẳng, nên thủ  chứ  không nên công; trung tuần (11—20

ngày) Thiên Lương Lộc phát lực, gặp quý nhân chỉ điểm, có thể tìm chuyển cơ; hạ  tuần (21—30 ngày) Tử  Vi Quyền hiển lộ ,

việc nhà cửa hoặc nền móng sự  nghiệp có thể vững bước tiến hành. Chiến lượ c cố t lõi của tháng này là: dùng thái độ  bảo

thủ  xử  lý tiền bạc, dùng thái độ  chủ  động kinh doanh gia đình và bấ t động sản, chớ  vì đượ c mấ t nhấ t thờ i mà loạn chí

hướng.
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Ngày tốt 24NgàyDing-Wei · 10 Sunny 1NgàyJia-Shen · 9 Sunny 15NgàyWu-Xu · 9 Sunny

Ngày cần lưu ý 30NgàyGui-Chou · 2 Severe typhoon 19NgàyRen-Yin · 2 Severe typhoon 3NgàyBing-Xu · 2 Severe typhoon
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D e c  G u i  C h o u LuPo Jun QuanJu Men KeTai Yin JiTan Lang

Đinh Mùi lưu niên hành đến Mậu Dần đạ i hạn, lưu nguyệt Quý Sửu, Phá Quân hóa Lộc nhập Phụ  Mẫu cung, Cự  Môn

hóa Quyền nhập Thiên Di cung, Thái Âm hóa Khoa nhập Quan Lộc cung, Tham Lang hóa Kỵ  nhập Bộc Dịch cung. Lưu niên

thiên can Đinh khiến Cự  Môn hóa Kỵ  nhập Thiên Di cung, xung chiếu lưu niên mệnh cung, cùng vớ i bản mệnh mệnh cung

Đinh can Cự  Môn hóa Kỵ  xa xăm hô ứng, hình thành song trọng kỵ  tượng trực xung mệnh viên. Tháng này xuấ t ngoạ i bôn

ba lao lực, khẩu thiệt thị phi quấn thân, phàm sự  nên thủ  không nên công.

Lưu nguyệt Phá Quân hóa Lộc nhập Phụ  Mẫu cung, cùng vớ i niên sinh Thái Dương hóa Lộc, lưu niên Thái Dương hóa

Lộc tam phương hộ i chiếu, trưởng bố i, thượng cấp duyên tố t, có thể nhận đượ c sự  đề bạ t thực chấ t hoặc trợ  lực tài nguyên,

gia trạch cũng thấy hỷ  sự . Thái Âm hóa Khoa nhập Quan Lộc cung, dẫn động bản mệnh Quan Lộc cung Thái Âm hóa

Khoa, sự  nghiệp danh tiếng có trợ  giúp, văn thư hợp đồng sự  việc tiến triển thuận lợ i, nhưng Thái Âm hãm địa hóa Khoa,

chỉ nên tuần tự  tiến lên, không thể nóng vộ i. Tham Lang hóa Kỵ  nhập Bộc Dịch cung, xung chiếu huynh đệ cung Vũ Khúc

hóa Quyền, cẩn thận phòng bạn bè hợp tác phá tài, hoặc do thuộc hạ  sơ suấ t tổn hạ i đến quyền lợ i bản thân. Tháng này

không nên bảo lãnh cho ngườ i khác hoặc khinh suấ t hứa hẹn chuyện tiền bạc qua lạ i.

Thượng tuần Phá Quân hóa Lộc phát lực, thuận lợ i cho việc giao tiếp vớ i trưởng bố i, thượng cấp, mưu sự  có thể thành;

trung tuần Cự  Môn hóa Quyền dẫn động Thiên Di cung, xuấ t ngoạ i bàn công việc phả i phòng ngừa ngôn ngữ xung độ t; hạ

tuần Tham Lang hóa Kỵ  phát huy tác dụng, trong các dịp xã giao nên giữ thái độ  khiêm tốn, cẩn thận phòng tránh sự  cám

dỗ của tửu sắc tài khí. Cả  tháng Tài Bạch cung Thiên Lương cùng Đà La đồng độ , tiền đến tiền đi, giữ gìn là thượng sách.

Kiến nghị: Tháng này lấy tĩnh chế động, dồn tâm lực vào việc tinh tiến kỹ năng chuyên môn, tránh xa những cuộc vui vô bổ ,

thì có thể hóa Kỵ  thành an.
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Ngày tốt 3NgàyBing-Chen · 10 Sunny 23NgàyBing-Zi · 10 Sunny 28NgàyXin-Si · 9 Sunny

Ngày cần lưu ý 15NgàyWu-Chen · 1 Severe typhoon 1NgàyJia-Yin · 1 Severe typhoon 8NgàyXin-You · 2 Severe typhoon

24 / 29



Q u y ển  5

N g à y  t ốt
C h ọ n  t h ờ i  đ i ể m  m à  h à n h  đ ộ n g ,  c ô n g  s ứ c  đ ư ợ c  g ấ p  đ ô i

B ản g  t r a  n g à y  tốt Mỗi tháng 3 ngày tốt, 3 ngày cần lưu ý · Cả năm 72 ngày
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Tháng Ngày Can Chi Điểm Đoán ngữ

Jan
Cát 1/5

Jia-
Shen

8 Cung huynh đệ đương vị, nên gặp gỡ bạn bè và hợp tác, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 1/17
Bing-
Shen

8 Cung thiên di đương vị, nên xuất hành gặp gỡ, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 1/11
Geng-
Yin

7 Lưu nhật lâm mệnh, trạng thái tốt, nên chủ động thúc đẩy, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Hung 1/28
Ding-
Wei

1 Cung Giao Hữu đương trị, nên xử lý việc đội nhóm và quan hệ, hôm nay nên giữ vững ổn định

Hung 1/22
Xin-
Chou

1 Cung huynh đệ đương vị, nên gặp gỡ bạn bè và hợp tác, hôm nay nên giữ vững

Hung 1/21
Geng-
Zi

1 Cung phu thê đương vị, nên bầu bạn và giao tiếp, hôm nay nên giữ vững

Feb Cát 2/14 Jia-Zi 9 Cung Tật Ách đương trị, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sinh, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 2/17
Ding-
Mao

9 Cung Phu Thê đương trị, nên bầu bạn giao tiếp, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 2/21 Xin-Wei 9 Cung Phúc Đức đương trị, nên thư giãn nạp năng lượng, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Hung 2/26 Bing-Zi 1 Cung Tật Ách đương trị, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sinh, hôm nay nên vững vàng phòng thủ

Hung 2/12 Ren-Xu 1 Cung Giao Hữu đương trị, nên xử lý việc đội nhóm và quan hệ, hôm nay nên giữ vững ổn định

Hung 2/4 Jia-Yin 1 Lưu nhật lâm Mệnh, trạng thái trực tuyến, nên chủ động thúc đẩy, hôm nay nên giữ vững ổn định

Mar
Cát 3/18

Bing-
Shen

10 Cung Phu Thê đương trị, thích hợp bầu bạn giao tiếp, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 3/24 Ren-Yin 9 Cung Quan Lộc đương trị, thích hợp thúc đẩy công việc quan trọng, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 3/31 Ji-You 9 Cung Huynh Đệ đương trị, nên gặp gỡ bạn bè hợp tác, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Hung 3/1 Ji-Mao 1 Cung Phu Thê đương trị, thích hợp bầu bạn giao tiếp, hôm nay nên vững vàng phòng thủ

Hung 3/26
Jia-
Chen

2 Cung Thiên Di đương trị, nên xuất hành gặp gỡ, hôm nay nên giữ vững

Hung 3/10 Wu-Zi 2 Cung Phúc Đức đương trị, thích hợp thư giãn nạp năng lượng, hôm nay nên vững vàng phòng thủ

Apr
Cát 4/1

Geng-
Xu

10 Lưu nhật lâm Mệnh, trạng thái trực tuyến, nên chủ động thúc đẩy, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 4/25 Jia-Xu 10 Cung tật ách đương trị, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sinh, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 4/28
Ding-
Chou

10 Cung phu thê đương trị, nên bầu bạn giao tiếp, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Hung 4/23
Ren-
Shen

2 Cung Giao Hữu đương trị, nên xử lý chuyện đội nhóm và quan hệ, hôm nay nên giữ vững

Hung 4/7
Bing-
Chen

2 Cung Phụ Mẫu đương trị, nên xử lý văn thư và thăm hỏi trưởng bối, hôm nay nên giữ vững

Hung 4/27 Bing-Zi 4 Cung tử nữ đương trị, nên tương tác với con cái và sáng tạo, hôm nay nên giữ vững ổn định

May Cát 5/2 Xin-Si 10 Cung phúc đức đương trị, nên thư giãn nạp năng lượng, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 5/8
Ding-
Hai

10 Cung quan lộc đương trị, nên thúc đẩy công việc quan trọng, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 5/29
Wu-
Shen

10 Cung Phụ Mẫu đương trị, thích hợp công việc giấy tờ và thăm hỏi người lớn tuổi, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Hung 5/17
Bing-
Shen

2 Cung phụ mẫu đương trị, nên xử lý văn thư và thăm hỏi trưởng bối, hôm nay nên giữ vững ổn định

Hung 5/27
Bing-
Wu

4 Cung Huynh Đệ đương trị, thích hợp gặp gỡ bạn bè và hợp tác, hôm nay nên giữ vững

Hung 5/20 Ji-Hai 4 Cung quan lộc đương trị, nên thúc đẩy công việc quan trọng, hôm nay nên giữ vững ổn định

Jun Cát 6/4 Jia-Yin 10 Cung Tật Ách đương trị, chú ý nghỉ ngơi và dưỡng sinh, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 6/16
Bing-
Yin

10 Cung Phúc Đức đương trị, thích hợp thư giãn và nạp năng lượng, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 6/1 Xin-Hai 9 Cung Quan Lộc đương trị, thích hợp thúc đẩy công việc quan trọng, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ
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Tháng Ngày Can Chi Điểm Đoán ngữ

Hung 6/28 Wu-Yin 1 Cung Phúc Đức đương trị, nên thư giãn nạp năng lượng, hôm nay nên giữ vững.

Hung 6/14 Jia-Zi 1 Ngày lưu niên lâm Mệnh, trạng thái tốt, thích hợp chủ động tiến tới, hôm nay nên giữ vững

Hung 6/13 Gui-Hai 1 Cung Huynh Đệ đương trị, thích hợp gặp gỡ bạn bè và hợp tác, hôm nay nên giữ vững

Jul
Cát 7/6

Bing-
Xu

10 Cung Thiên Di đương trị, nên xuất hành gặp gỡ, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ.

Cát 7/20
Geng-
Zi

10 Cung Tài Bạch đương trị, nên xử lý thu chi tài chính, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ.

Cát 7/26
Bing-
Wu

10 Phúc Đức cung đương trực, nên thư giãn nạp năng lượng, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Hung 7/24
Jia-
Chen

2 Lưu nhật lâm Mệnh, trạng thái trực tuyến, nên chủ động thúc tiến, hôm nay nên vững vàng phòng thủ

Hung 7/23
Gui-
Mao

2 Cung Huynh Đệ đương trị, nên gặp gỡ bạn bè hợp tác, hôm nay nên giữ vững.

Hung 7/10
Geng-
Yin

2 Cung Phu Thê đương trị, nên bầu bạn trò chuyện, hôm nay nên giữ vững.

Aug
Cát 8/9

Geng-
Shen

10 Lưu nhật lâm Mệnh, trạng thái trực tuyến, nên chủ động thúc tiến, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 8/15
Bing-
Yin

10 Thiên Di cung đương trực, nên xuất hành gặp gỡ, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 8/29
Geng-
Chen

10 Cung Tài Bạch đương trị, thích hợp xử lý thu chi tài chính, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Hung 8/19
Geng-
Wu

2 Phu Thê cung đương trực, nên bầu bạn và giao tiếp, hôm nay nên vững vàng phòng thủ

Hung 8/3 Jia-Yin 2 Thiên Di cung đương trực, nên xuất hành gặp gỡ, hôm nay nên vững vàng phòng thủ

Hung 8/17
Wu-
Chen

3 Tài Bạch cung đương trực, nên xử lý việc thu chi tài chính, hôm nay nên vững vàng phòng thủ

Sep
Cát 9/5

Ding-
Hai

10 Cung Phu Thê đương trị, thích hợp bầu bạn giao lưu, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 9/2
Jia-
Shen

9 Cung Tật Ách đương trị, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sinh, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 9/3 Yi-You 9 Cung Tài Bạch đương trị, thích hợp xử lý thu chi tài chính, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Hung 9/17 Ji-Hai 1 Cung Phu Thê đương trị, thích hợp bầu bạn giao lưu, hôm nay nên giữ vững ổn định

Hung 9/14
Bing-
Shen

1 Cung Tật Ách đương trị, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sinh, hôm nay nên giữ vững ổn định

Hung 9/26
Wu-
Shen

2 Cung Tật Ách đương trị, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sinh, hôm nay nên giữ vững

Oct Cát 10/12 Jia-Zi 9 Cung Tật Ách đương trị, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sinh, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 10/15
Ding-
Mao

9 Cung Phu Thê đương trị, thích hợp bầu bạn và giao tiếp, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 10/19 Xin-Wei 9 Cung Phúc Đức đương trị, thích hợp thư giãn nạp năng lượng, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Hung 10/27 Ji-Mao 1 Cung phu thê đương trị, thích hợp bầu bạn giao tiếp, hôm nay nên giữ vững

Hung 10/24 Bing-Zi 1 Cung tật ách đương trị, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sinh, hôm nay nên giữ vững

Hung 10/10 Ren-Xu 1 Cung Giao Hữu đương trị, thích hợp việc đội nhóm và quan hệ, hôm nay nên giữ vững

Nov
Cát 11/24

Ding-
Wei

10 Cung phu thê đương vị, nên bầu bạn giao tiếp, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 11/1
Jia-
Shen

9 Cung huynh đệ đương trị, thích hợp gặp gỡ bạn bè hợp tác, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 11/15 Wu-Xu 9 Cung phụ mẫu đương trị, thích hợp việc văn thư và thăm hỏi trưởng bối, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Hung 11/30
Gui-
Chou

2 Cung huynh đệ đương vị, nên gặp gỡ bạn bè hợp tác, hôm nay nên vững vàng giữ vững

Hung 11/19 Ren-Yin 2 Cung giao hữu đương trị, thích hợp việc đoàn đội và quan hệ nhân mạch, hôm nay nên giữ vững
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Hung 11/3
Bing-
Xu

2 Cung phụ mẫu đương trị, thích hợp việc văn thư và thăm hỏi trưởng bối, hôm nay nên giữ vững

Dec
Cát 12/3

Bing-
Chen

10 Cung phúc đức đương vị, nên thư giãn nạp năng lượng, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 12/23 Bing-Zi 10 Cung Phu Thê đương trị, nên bầu bạn giao tiếp, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Cát 12/28 Xin-Si 9 Cung Phu Thê đương trị, nên bầu bạn giao tiếp, hôm nay thế thuận có thể tiến thủ

Hung 12/15
Wu-
Chen

1 Cung phúc đức đương vị, nên thư giãn nạp năng lượng, hôm nay nên vững vàng giữ vững

Hung 12/1 Jia-Yin 1 Lưu nhật lâm mệnh, trạng thái trực tuyến, nên chủ động thúc đẩy, hôm nay nên vững vàng giữ vững

Hung 12/8 Xin-You 2 Cung tật ách đương vị, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sinh, hôm nay nên vững vàng giữ vững

B ản g  1  ·  T r a  n h a n h  n g à y  t ốt  ( m ỗi  t h á n g  3  n g à y  t ốt ,  3  n g à y  c ần  l ư u  ý  ·  7 2  n g à y  t r o n g  n ăm )
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P h ụ l ục

T à i  l i ệu  t h a m  k h ảo
M ọ i  đ i ề u  c ó  c ă n  c ứ ,  m ỗ i  t r a n g  đ ề u  đ ố i  c h ứ n g

C h u ẩn  mực  B à y  S a o  ( T r a  cứu )

Thuật toán Bày
Sao

Tiêu chuẩn

Bảng Si Hua Feixing · Quanji

Ranh giới năm Tết Nguyên Đán

Giờ Tý muộn ngày hôm sau (phổ biến)

Thuộc tháng
nhuận

Quy trọn một tháng

Giờ Mặt Trời
thực

Chưa hiệu chỉnh (theo giờ Bắc Kinh)

T h u ật  n gữ c h ú  g i ải  n hỏ

Tam hợp　Bản cung cùng với đối cung và hai tam hợp cung hợp
thành, xem một cung phải kiêm xem bốn nơi sao.

Si Hua　Hóa Lộc / Hóa Quyền / Hóa Khoa / Hóa Kỵ — do thiên can
dẫn động khí của sao, xác định tài nguyên và bài học.

Đại hạn　Vận hạn mười năm một kỳ, theo tuổi mụ sắp xếp trên mười
hai cung.

Lưu niên　Vận hạn của năm; lấy địa chi lưu niên làm mệnh cung để
sắp xếp lại mười hai cung.

Tuổi mụ　Cách tính truyền thống: sinh ra là một tuổi, mỗi năm mới
cộng thêm một tuổi.

Miếu vượng hãm　Cấp độ sáng của sao: miếu vượng là đắc địa hữu
lực, bất hãm là thất thế yếu kém.

Không cung　Trong cung không có chính tinh, mượn chính tinh của
đối cung để tham khảo.

Mệnh chủ Thân chủ　Hai sao chủ về khí chất, do địa chi mệnh cung
và địa chi năm sinh quyết định.

Cục　Thủy nhị cục đến Thổ ngũ cục, xác định tuổi khởi đại hạn và
nền tảng của lá số.

Lai nhân cung　Cung mà can năm sinh rơi vào, là nguồn gốc của chủ
đề cốt lõi cuộc đời.

Nội dung do hệ thống Bày Sao & Biên Soạn FateZiwei tạo ra · Phục vụ mục đích nghiên cứu văn hóa và giải trí, không cấu thành lời khuyên quyết định
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